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CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG 

DOANH NGHIỆP 

 Mục tiêu chương: cung cấp cho học viên những kiến thức về hoàn 

thiện hệ thống kiếm soát nội bộ, trên cở sở đó vận dụng lý luận vào thực tế 

khách quan. 

 Nội dung của chương tập trung làm rõ những vấn đề sau:  

- Mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ  

- Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ  

 

3.1. Mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

           Sự cần thiết và lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ: 

 Trong một tổ chức bất kỳ, sự thống nhất và xung đột quyền lợi chung - 

quyền lợi riêng của người sử dụng lao động với người lao động luôn tồn tại song 

hành. Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ, làm thế nào để người lao động 

không vì quyền lợi riêng của mình mà làm những điều thiệt hại đến lợi ích chung 

của toàn tổ chức, của người sử đụng lao động? Làm sao quản lý được các rủi ro? 

Làm thế nào có thề phân quyền, ủy nhiệm, giao việc cho cấp dưới một cách 

chính xác, khoa học chứ không phải chỉ dựa trên sự tin tưởng cảm tính? 

 Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ đem lại cho tổ chức các lợi 

ích như: Giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong SXKD (sai sót vô tình gây thiệt 

hại, các rủi ro làm chậm kế hoạch. Tăng giá thành, giảm chất lượng sản phẩm...). 

Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp. 

Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính. Đảm bảo 

mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt của tổ chức cũng như 

các quy định của luật pháp. Đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu 

các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra. Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ 

đông và gây dựng lòng tin đối với họ (trường hợp Công ty cổ phần). 

           Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động ra sao? 

 Hệ thống kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ tìm hiểu hệ thống quản lý của 

công ty, bao gồm cả những hoạt động chính thức hoặc không chính thức, nhằm 
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đưa ra quy định, hướng dẫn về các nhân tố có thể tác động đến hoạt động kinh 

doanh. Theo nghĩa rộng, kiểm soát nội bộ bao gồm thủ tục quản lý trang thiết bị 

hoặc những công cụ kiểm soát sản xuất, kinh doanh và phân phối của công ty. 

Thông tin của người chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ thường được thu thập và 

tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau như trao đổi với nhân viên cơ sở, điều tra 

thông qua bảng câu hỏi, bằng thực tế … Sau đó họ ghi lại những thông tin sơ bộ 

dưới dạng biểu đồ hình cột mô tả, tường thuật hoặc kết hợp cả hai hình thức trên 

nhằm đưa ra được một hình ảnh cụ thể để phục vụ cho công tác kiểm soát. 

 Phòng kiểm soát nội bộ là một bộ phận thuộc bộ máy điều hành, có chức 

năng hỗ trợ cho giám đốc công ty, giám sát mọi hoạt động trong công ty, đảm 

bảo mọi nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của công ty. Ngoài ra, bộ 

phận này còn có nhiệm vụ phải báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra, kiểm soát nội 

bộ và đề xuất các giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động 

an toàn đúng pháp luật. 

           Những dấu hiệu bất ổn của hệ thống kiểm soát nội bộ:Đây là vấn đề đặc 

biệt quan trọng. Nếu nhận thấy ở bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty mình tồn 

tại một trong những dấu hiệu dưới đây, thì bạn cần dành nhiều thời gian hơn để 

chấn chỉnh:  

+  Không có quy trình hoạt động bằng văn bản rõ ràng: công việc chỉ được điều 

hành theo “khẩu lệnh”, lúc nhớ thì kiểm tra, lúc quên lại thôi. 

+ Khi nhân viên chấp nhận làm việc“không công”. Có thể họ đang lợi dụng một 

kẽ hở nào đó trong hệ thống quản lý của công ty để kiếm lợi cho mình. 

+ Có sự chồng chéo giữa các phòng ban, không có sự trao đổi thông tin, khi có 

sai sót xảy ra thì các bộ phận đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. 

+ Không yên tâm về tài chính công ty. Có lẽ đây là dấu hiệu đáng ngại nhất cho 

thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của bạn đang có trục trặc. Hãy xem xét ngay lập 

tức hệ thống kiểm soát nội bộ, nếu bạn cảm thấy không an tâm trong thu chi tài 

chính của công ty. Thậm chí có khi bạn không biết hoạt động kinh doanh của 
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công ty lãi hay lỗ, cho dù trên giấy tờ hợp đồng mua bán, văn bản tài chính vẫn 

thấy lợi nhuận. 

          Cải thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ: 

-  Để hệ thống kiểm soát nội bộ thực sự hiệu quả.:Rất khó để tìm ra một công 

thức chung giúp bạn khắc phục những yếu kém của hệ thống kiểm soát trong 

công ty bạn. Tuỳ từng công ty, tuỳ từng khuyết điểm mà bạn cần có những biện 

pháp riêng biệt. Chẳng hạn như đối với việc kiểm soát hoạt động chi tiêu trong 

công ty, bạn cần phải tìm được cách kiểm soát tối ưu phù hợp nhất với đặc điểm 

của công ty, vì đây là thứ tài sản dễ bị thất thoát nhất. Theo nhiều chuyên gia tài 

chính thì bạn đừng bao giờ để kế toán trưởng vừa là người duyệt chi, vừa là 

người ghi sổ sách. Bạn phải lập một quy trình quản lý thật chặt chẽ và không nên 

có ngoại lệ: bất kỳ phòng ban nào trong công ty muốn chi đều phải lập giấy đề 

xuất chi, chuyển đến người có trách nhiệm duyệt. Sau khi có chữ ký đồng ý của 

người có thẩm quyền, kế toán viên mới lập phiếu chi và ra lệnh chi. Lúc đó thủ 

quỹ mới chi tiền. Còn nếu cẩn thận hơn thì bạn nên tách luôn bộ phận thủ quỹ ra 

khỏi phòng kế toán, hoặc sử dụng ngân hàng làm thủ quỹ.  

-  Còn đối với hoạt động giám sát nguyên vật liệu, một cách thức khá hiệu quả để 

hạn chế tình trạng nhân viên ăn cắp nguyên vật liệu là hai biện pháp song song: 

kiểm tra đột xuất và trả lương cao. Bạn nên trả lương thật cao cho những người 

làm ở bộ phận này, đồng thời nói rõ rằng nếu công ty phát hiện người đó có dấu 

hiệu gian lận hay ăn chênh lệch với nhà cung cấp, anh ta sẽ bị sa thải ngay. Như 

vậy nghĩa là họ sẽ mất đi một chỗ làm tốt nếu để cho lòng tham làm mờ mắt. 

Bên cạnh đó, bạn nhất thiết phải có những kênh thông tin riêng của mình để 

giám sát hoạt động xuất nhập nguyên vật liệu. 

- Trong kinh doanh thường nhật, quy trình kiểm soát chéo hệ thống bán hàng, kế 

toán và thủ kho là rất cần thiết và không thể tách rời. Bộ phận bán hàng sẽ là nơi 

thống nhất giá với khách đặt hàng. Để công việc này được thuận tiện, bạn nên 

quy định rõ ràng khung giá cho các nhân viên bán hàng tự quyết hoặc phải trình 

giám đốc quản lý. Sau đó các nhân viên bán hàng viết phiếu xuất, chuyển qua 
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thủ kho. Trên tờ phiếu này bắt buộc phải có chữ ký của trưởng phòng hoặc một 

phó phòng được uỷ quyền nào đó thì thủ kho mới xuất hàng và ký vào đó. Tờ 

phiếu này có ba liên: phòng bán hàng giữ liên một để theo dõi, đôn đốc việc thu 

nợ; thủ kho giữ liên hai để theo dõi việc thực xuất, thực nhập; liên ba được 

chuyển sang phòng kế toán để ghi vào sổ sách và theo dõi công nợ.  

-  Về phía các nhà quản lý trong công ty, họ có trách nhiệm thành lập, điều hành 

và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ sao cho phù hợp với mục tiêu của công ty. 

Để hệ thống này vận hành tốt, nhà quản lý cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: 

xây dựng một môi trường văn hóa chú trọng đến sự liêm chính, đạo đức nghề 

nghiệp cùng với những quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi; 

xác định rõ các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao; bất kỳ thành viên nào của 

công ty cũng phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ; quy định rõ ràng trách 

nhiệm kiểm tra và giám sát; tiến hành định kỳ các biện pháp kiểm tra độc lập… 

- Ngoài việc thiết lập các quy chế kiểm soát ngang - dọc hay kiểm tra chéo giữa 

hệ thống các phòng ban, nhiều công ty còn lập thêm phòng kiểm tra kiểm toán 

nội bộ và một ban kiểm soát với nhiệm vụ phát hiện những sai sót của ban điều 

hành, kiểm tra các hợp đồng có đúng thủ tục, đủ điều kiện chưa, kiểm tra kho 

quỹ để biết tiền có bị chiếm dụng không... nhằm ngăn ngừa đến mức thấp nhất 

những rủi ro. 

Tại các công ty lớn trên thế giới, kiểm soát nội bộ do giám đốc tài chính phụ 

trách, còn đối với các công ty nhỏ thì chính giám đốc điều hành sẽ thực hiện. 

-  Giúp Ban lãnh đạo DN giảm bớt tâm trạng bất an về những rủi ro, nhất là về 

con người & tài sản. 

- Giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp giảm tải trọng những công việc sự vụ hàng 

ngày và để chỉ tập trung vào vấn đề chiến lược. 

-  Giúp Ban lãnh đạo DN chuyên nghiệp hoá công tác quản lý diều hành, cụ thể: 

 Doanh nghiệp được quản lý một cách khoa học, chứ không phải thuần túy 

bằng cảm tính (kinh nghiệm & trực giác). 
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 Doanh nghiệp được quản lý bằng cơ chế & quy chế chứ không phải thuần túy 

dựa vào lòng tin.          

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp luôn cố gắng đạt được 4 mục tiêu: 

+ Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. 

+ Đảm bảo độ tin cậy của thông tin. 

+ Đảm bảo việc thực hiện các chế độ pháp lý. 

+ Đảm bảo hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý. 

Tuy nhiên sẽ có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu của doanh 

nghiệp, đó chính là rủi ro của một doanh nghiệp. 

Rủi ro của một doanh nghiệp là các rủi ro có thể xảy ra làm cho doanh nghiệp 

không đạt được mục tiêu của mình. 

Dựa vào nguồn gốc phát sinh, rủi ro của doanh nghiệp được chia thành 3 loại:

  

+Rủi ro kinh doanh.  

+Rủi ro hoạt động.  

+Rủi ro tuân thủ. 

Rủi ro kinh doanh: đây là những nhân tố tác động từ môi trường bên ngoài vào 

Doanh nghiệp.  

Bao gồm:  

- Nhân tố chính trị: Tình hình chính trị của đất nước mà doanh nghiệp đó đang 

kinh doanh (Xu hướng thay đổi chính sách, chế độ của Nhà Nước quốc gia sở 

tại, thay đổi pháp luật, chính sách đối ngoại của nhà nước, chính sách khuyến 

khích đầu tư vào các vùng miền, các ngành kinh tế, lĩnh vực, vai trò của kinh tế 

quốc doanh, quốc hữu hoá, chiến tranh…)  

- Nhân tố kinh tế: Lạm phát, thất nghiệp, GDP (điều chỉnh để đạt mức tăng 

trưởng), tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm, ổn định đồng tiền, ổn định cán 

cân thanh toán, tỷ giá hối đoái (vấn đề xuất khẩu), lãi suất (chi phí sử dụng vốn), 

tâm lý đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, chu kỳ suy thoái kinh tế, giá 

nguyên liệu cơ bản : điện, nước, xăng dầu…,tỷ lệ tiệu dùng và tiết kiệm.  
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- Nhân tố xã hội: Xu hướng tiêu dùng xã hội, cơ cấu gia đình- xã hội, ảnh hưởng 

của các nhân vật nổi tiếng, thói quen tiêu dùng, trình độ- ý thức cộng đồng, văn 

hóa xã hội…..  

- Nhân tố khoa học công nghệ: Trình độ khoa học công nghệ trong lĩnh vực của 

doanh nghiệp, sự ra đời của sản phẩm mới trên cơ sở công nghệ mới, phương 

thức sản xuất mới, cách thức quản lý mới…  

-Nhà cung cấp: Yêu cầu đặc biệt về quy cách phẩm chất của nguyên vật liệu, số 

lượng nhà cung cấp đạt yêu cầu, chi phí để thay đổi nhà cung cấp, nguồn nguyên 

liệu khác thay thế…  

-Khách hàng: Số lượng cung cấp, số lượng khách hàng, mặt hàng thay thế, 

thương hiệu, chất lượng sản phẩm, tình hình kinh doanh của khách hàng, giá cả, 

chất lượng…. 

-Đối thủ cạnh tranh: số lượng cung cấp, số lượng khách hàng, thương hiệu, chất 

lượng sản phẩm, tình hình kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, các chiến lược của 

đối thủ cạnh tranh…  

-Sản phẩm thay thế: giá cả sản phẩm thay thế, tính chất mặt hàng có thuộc loại 

dễ thay đổi, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm….  

-Tình hình cạnh tranh của thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp. 

Đây là những nhân tố bên ngoài tác động vào doanh nghiệp, doanh nghiệp cần 

xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố này để thay đổi, bổ sung thêm các quy 

định, quy chế nhằm hoàn thiện hơn nữa HTKSNB, giúp đơn vị vẫn đạt được 

mục tiêu đề ra. 

Rủi ro hoạt động:  rủi ro phát sinh bên trong doanh nghiệp. Do những nhân tố 

sau. 

- Vi phạm các chủ trương đường lối, chính sách, các quy chế, nội quy của công 

ty, những cam kết của doanh nghiệp với bên ngoài.  

- Rủi ro các tài sản và các nguồn lực khác trong quá trình hình thành và sử dụng 
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như bị mất mát, hư hỏng, sử dụng lãng phí, phá hoại….  

-Rủi ro trong văn hóa của doanh nghiệp..  

Rủi ro tuân thủ:  rủi ro xảy ra do vi phạm pháp luật Viêt Nam và pháp luật 

quốc tế có liên quan. 

         Bản thân HTKSNB luôn tồn tại những hạn chế tiềm tàng, chính vì vậy dù    

bản thân HTKSNB có mạnh thế nào thì vẫn có thể sẽ có rủi ro trong doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể xây dựng một HTKSNB hoạt động có hiệu quả, 

thường xuyên, liên tục để giảm thiểu những rủi ro này.  

         Yêu cầu thông thường là chi phí cho hệ thống kiểm soát nội bộ không được 

vượt quá những lợi ích mà hệ thống đó mang lại; 

         Phần lớn các thủ tục kiểm soát nội bộ thường được thiết lập cho các nghiệp 

vụ thường xuyên, lặp đi, lặp lại, hơn là các nghiệp vụ không thường xuyên; 

         Sai sót bởi con người thiếu chú ý, đãng trí khi thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, hoặc do không hiểu rõ yêu cầu công việc; 

         Khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sự thông đồng 

của thành viên trong Ban quản lý hoặc nhân viên với những người khác trong 

hay ngoài đơn vị; 

         Khả năng người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục kiểm soát nội bộ lạm 

dụng đặc quyền của mình; 

         Do thay đổi cơ chế và yêu cầu quản lý làm cho các thủ tục kiểm soát bị lạc 

hậu hoặc bị vi phạm. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 

 Đầu tiên để có thể xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu 

quả thì những người quản lý trong công ty, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị 

phải hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, hiệu quả mang lại cho doanh 

nghiệp khi hệ thống kiểm soát nội bộ làm việc hữu ích. 
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 Một hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả, mang tính thường xuyên và 

liên tục sẽ đảm bảo các mục tiêu đưa ra của doanh nghiệp được thực hiện. Tuy 

nhiên phải bắt đầu việc hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ từ đâu, làm như 

thế nào? Chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chí một Hệ thống kiểm soát nội bộ 

có hiệu quả cần đạt được: 

+ Doanh nghiệp tự kiểm soát được bản thân doanh nghiệp.  

+Người, bộ phận này kiểm soát được người, bộ phận khác.  

+Người, bộ phận này bị kiểm soát bởi người ở bộ phận khác.  

+Mỗi người, mỗi bộ phận tự kiểm soát.  

+Tất cả mọi người, mọi bộ phận đều thoải mái về việc kiểm soát.  

Doanh nghiệp cần đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của mình: Hiện tại 

HTKSNB của doanh nghiệp đang nằm ở tình trạng nào trong các trường hợp 

sau: 

1. Không có hệ thống quy chế quản lý hoàn chỉnh, hoặc có nhưng manh 

mún. 

2. Có hệ thống quy chế quản lý tương đối đầy đủ, nhưng trong các quy 

chế ít chứa đựng các cơ chế kiểm soát. 

3.     Có hệ thống quy chế quản lý tương đối đầy đủ và trong các quy chế có 

chứa đựng hầu hết các cơ chế kiểm soát, nhưng các quy chế quản lý này không 

được thực hiện triệt để và do đó các cơ chế kiểm soát không được vận hành. 

4. Có hệ thống quy chế quản lý tương đối đầy đủ trong các quy chế có 

chứa đựng hầu hết các cơ chế kiểm soát, và các quy chế quản lý này đuợc thực 

thi triệt để và do đó các cơ chế kiểm soát được vận hành một cách hữu hiệu. 

5.  Thường xuyên cập nhật rủi ro và hoàn thiện HTKSNB… 

     Một vấn đề quan trọng nhất khi tái thiết lập hay xây dựng được HTKSNB 

có hiệu quả chính là con người, những thành viên trong công ty phải hiểu được 

tầm quan trọng của vấn đề này. Phải cho người lao động hiểu được lợi ích mang 
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lại cho chính bản thân họ, xóa tan đi nhưng nghi ngại, tin tưởng vào tính khả thi 

của việc hoàn thiện HTKSNB, cũng như làm cho họ không thấy gò bó, hiểu sai 

về HTKSNB. Lúc đó người lao động sẽ hợp tác tích cực hơn trong tái thiết lập 

hay hoàn thiện HTKSNB. 

    Có thể nói đây là cuộc cách mạng diễn ra trong doanh nghiệp, xóa đi một 

lối mòn tiến tới con đường tốt đẹp hơn cho doanh nghiệp nói chung và người lao 

động nói riêng. Người lãnh đạo cần đổi mới tư duy, người lao động cần thay đổi 

thói quen làm việc, doanh nghiệp phải thay đổi cơ chế quản lý. Đây là công việc 

hết sức khó khăn, thiết nghĩ phải có một sự đồng lòng của tập thể, một sự quyết 

tâm. 

     Một doanh nghiệp có thể tiến hành tái thiết hoặc hoàn thiện HTKSNB theo 

trình tự sau: 

1. Vấn đề triết lý kinh doanh và tầm nhìn của người lãnh đạo  Tầm nhìn 

của doanh nghiệp. 

2. Vấn đề sứ mệnh và tôn chỉ của doanh nghiệp. 

3. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp trong ngắn hạn (VD trong vòng 2 

năm) và trong dài hạn (VD trong vòng 10 năm). 

4. Xác định rủi ro chung của doanh nghiệp. 

5. Xác định cơ chế kiểm soát chung của doanh nghiệp. 

6. Xác định cơ cấu tổ chức toàn doanh nghiệp. 

7. Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của từng bộ phận, từng nhân 

viên trong doanh nghiệp. 

        (Bước 4,5,6,7 chính là việc tái cấu trúc công ty) 

8. Xác định rủi ro của từng bộ phận. 

9. Xác định cơ chế kiểm soát cho từng bộ phận và cho từng nhân viên. 

10. Quy chế hoá các cơ chế kiểm soát trong các quy chế bộ phận và trong 

từng bảng mô tả công việc nhân viên. 
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11. Xác định tất cả các quy trình nghiệp  vụ của doanh nghiệp. 

12. Xác định các chức năng của từng quy trình. 

13. Xác định rủi ro của từng quy trình. 

14. Xác định cơ chế kiểm soát rủi ro của từng quy trình. 

15. Quy chế hoá các cơ chế  kiểm soát của từng quy trình trong các quy chế 

nghiệp vụ. 

16. Thường xuyên đánh giá và cập nhật rủi ro và sau đó điều chỉnh HTKSNB, 

chứ không phải luôn thõa mãn với HTKSNB đã được thiết lập. 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG 

I. Câu hỏi: 

1. Tại sao phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp ? 

2. Hãy đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu 

quả nhất? 

3. Nêu các nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh 

nghiệp? 

4. Theo bạn, nhân tố nào ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hệ thống kiểm 

soát nội bộ  nhất? 

5. Nêu những tiêu chí một hệ thống kiểm soát nội  bộ có hiệu quả? 

II. Bài tập vận dụng 

1.Đặt trường hợp bạn dự định mở công ty để kinh doanh về sản phẩm may mặc. 

Hãy xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với công ty của bạn. 

2. Bạn là giám đốc điều hành một công ty kinh doanh linh kiện điện tử. Gần đây 

kết quả kinh doanh của công ty không được tốt, theo báo cáo công ty đang liên 

tục bị mất khách hàng về tay đối thủ cạnh tranh. Đối thủ có giá chào bán thấp 

hơn so với giá của công ty. Tuy nhiên giá chỉ thấp hơn rất ít,  bạn nghi ngờ có sự 

rò rỉ thông tin và quyết định điều tra. Bạn biết rằng có một trong số những nhân 


